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	UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	       Thái Nguyên, ngày 06 tháng 5 năm 2026


BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý  

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỂ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tổ chức lấy ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước để xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Hết thời hạn xin ý kiến, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp cụ thể như sau:

1. Tổng số cơ quan, đơn vị đã gửi xin ý kiến góp ý: 115 đơn vị
2. Kết quả tham gia ý kiến như sau:
- Tổng số ý kiến nhận được: 71 ý kiến; 71/71 ý kiến góp ý nhất trí dự thảo Nghị quyết. Trong đó:

+ 67 ý kiến nhất trí hoàn toàn với dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và hồ sơ dự thảo nghị quyết gồm: Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Sở Tài chính; Sở Khoa học và Công nghệ; Báo và phát thanh, truyền hình Thái Nguyên; Sở Xây dựng; Tòa án nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; Sở Y tế; Liên đoàn Lao động tỉnh và 58 xã, phường (Phan Đình Phùng, P. Linh Sơn, P. Tích Lương, P. Quyết Thắng, P. Quan Triều, xã Tân Cương, P. Phổ Yên, P. Vạn Xuân, P. trung Thành, P. Phúc Thuận, xã Điềm Thụy, xã Kha Sơn, xã Đồng Hỷ, xã Quang Sơn, xã Trại Cau, xã Văn Lăng, xã Phú Lương, xã Vô Tranh, xã Yên Trạch, xã Hợp Thành, xã Bình Yên, xã Phượng Tiến, xã Phú Đình, xã Bình Thành, xã Kim Phượng, xã Lam Vỹ, xã Đại Từ, xã Phú Thịnh, xã Phú Lạc, xã An Khánh, xã Quân Chu, xã Phú Xuyên, xã Võ Nhai, xã Nghinh Tường, xã la Hiên, xã Tràng Xá, P. Đức Xuân, P. Bắc Kạn, xã Phong Quang, xã Chợ Rã, xã Ba Bể, xã Thượng Minh, xã Vĩnh Thông, xã Chợ Đồn, xã Nghĩa Tá, xã Quảng Bạch, xã Yên Phong, xã Chợ Mới, xã Thanh Thịnh, xã Trần Phú, xã Cường Lợi, xã Côn Minh, xã Bằng Vân, xã Hiệp Lực, xã Nà Phặc, xã Bằng Thành, xã Cao Minh)
+ 04 ý kiến  nhất trí dự thảo và ý kiến góp ý thêm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Giáo dục và Đào tạo; xã Đại Phúc.
3. Kết quả cụ thể như sau:
	TT
	CƠ QUAN, ĐƠN VỊ GÓP Ý
	NỘI DUNG GÓP Ý
	NỘI DUNG TIẾP THU,

GIẢI TRÌNH

	1
	Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên
	1. Hồ sơ dự thảo được xây dựng công phu, bố cục chặt chẽ, căn cứ pháp lý đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Việc quy định mức hỗ trợ là cần thiết, góp phần khuyến khích cộng đồng dân cư chủ động xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, phát huy dân chủ ở cơ sở. Nội dung dự thảo bám sát thực tiễn, dễ triển khai, phù hợp điều kiện ngân sách địa phương. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng được xác định rõ ràng, đảm bảo tính khả thi. Đồng thời, cơ chế tổ chức thực hiện và giám sát đã được quy định cụ thể, tạo cơ sở cho việc triển khai đồng bộ.
2. Về mức hỗ trợ xây dựng và thực hiện (Khoản 1 Điều 2)
Việc quy định mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/thôn/năm và mở rộng nội dung hỗ trợ gồm cả hỗ trợ xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước có ý nghĩa quan trọng, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và phù hợp với thực tiễn thi hành trên địa bàn toàn tỉnh sau sát nhập. Quy định hỗ trợ một phần trong bối cảnh ngân sách địa phương hiện nay là phù hợp nhằm khuyến khích cộng đồng dân cư phát huy tính tự chủ, tự đảm bảo kinh phí theo đúng tinh thần của Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. 

Tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi sau khi Nghị quyết được ban hành, đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ cơ sở xác định mức hỗ trợ (1.000.000 đồng/thôn/năm) so với nhu cầu chi thực tế và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh; nghiên cứu, cân nhắc nâng mức hỗ trợ (nếu có thể) nhằm đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực hiện. 

Lý do: Căn cứ theo bảng ước tính chi phí để xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước thì mức hỗ trợ 1.000.000 đồng chỉ bằng 7,2% tổng kinh phí chi xây dựng, sửa đổi, bổ sung và thực hiện hương ước, quy ước (13.830.000 đồng). Do vậy, nhiều ý kiến đề xuất nâng mức hỗ trợ cao hơn định mức của dự thảo Nghị quyết quy định (từ 1.300.000 đồng đến 2.500.000 đồng/thôn/năm).
	- Sở rà soát, giải trình như sau:
+ Tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 23, Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 quy định: “2. Kinh phí xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước do cộng đồng dân cư tự bảo đảm; 3. Khuyến khích tổ chức, cá nhân hỗ trợ, đóng góp kinh phí, điều kiện cần thiết khác trong xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo quy định của pháp luật”. Như vậy, kinh phí xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước do cộng đồng dân cư tự đảm bảo và từ nguồn đóng góp của các cá nhân, tổ chức; ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ kinh phí để xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.
Mức hỗ trợ xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước: 1.000.000đ/ thôn, xóm, tổ dân phố/ năm (tại thời điểm hiện nay có 3.145 thôn, xóm, tổ dân phố, tương đương mỗi năm chi hỗ trợ xây dựng và thực hiện số kinh phí là: 3.145.000.000đ ( Bằng chữ: Ba tỷ, một trăm buốn mươi lăm triệu đồng/ năm) là phù hợp.
Đồng thời, quá trình xin ý kiến UBND các xã, phường góp ý dự thảo Nghị quyết, kết quả đến thời điểm tổng hợp: Có 59/92 xã, phường có văn bản góp ý dự thảo Nghị quyết; 59/92 xã, phường nhất trí mức hỗ trợ xây dựng hương ước, quy ước là 1.000.000đ/ thôn/ năm, chiếm tỷ lệ 64,1% ý kiến đồng ý. 

	2
	Sở Tư pháp
	1. Về sự cần thiết và thẩm quyền ban hành Nghị quyết

Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: “Căn cứ điều kiện thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách địa phương, đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc hỗ trợ kinh phí xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn từ nguồn ngân sách của địa phương theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ quy định trên, việc tham mưu ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước để xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là có cơ sở pháp lý và phù hợp về thẩm quyền.

2. Về nội dung dự thảo Nghị quyết

- Tại phần căn cứ ban hành đề nghị lược bỏ “Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật Sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;” để phù hợp với quy định tại Điều 62 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL).
- Đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa Điều 3 dự thảo theo hướng sau: “Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày      tháng      năm 2026.
2. Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước để xây dựng hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành. 
Tham mưu trình dự kiến thời gian có hiệu lực của văn bản phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL và khoản 2 Điều 67 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP. 

Đồng thời nghiên cứu lược bỏ khoản 3 Điều 3 dự thảo: “3. Trường hợp văn bản được dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản khác của cấp có thẩm quyền thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế”, dự thảo Nghị quyết không thực hiện viện dẫn đến các văn bản QPPL có liên quan.
3. Về thể thức và kỹ thuật trình bày

- Đối với dự thảo Nghị quyết đề nghị trình bày theo mẫu số 17 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP. Cụ thể:

Lược bỏ nội dung “HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ …”; tại phần chuyển tiếp giữa căn cứ ban hành và nội dung chỉnh sửa “Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định…”.

- Đối với dự thảo Tờ trình: ý thứ nhất Mục 1. Về cơ sở chính trị, pháp lý đề nghị chỉnh sửa: căn cứ điểm b khoản 1 Điều 21 Luật Ban hành văn bản QPPL số 64/2025/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1  Luật Ban hành văn bản QPPL số 87/2025/QH15) quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: “b) Chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”.

	- Tiếp thu ý kiến góp ý, bổ sung chỉnh sửa trong dự thảo nghị quyết

- Tiếp thu ý kiến góp ý, bổ sung, chỉnh sửa dự thảo nghị quyết

- Tiếp thu ý kiến góp ý, lược bỏ khoản 3, Điều 3 trong dự thảo nghị quyết

- Tiếp thu ý kiến góp ý, đã chỉnh sửa trong dự thảo
- Tiếp thu ý kiến góp ý, đã chỉnh sửa trong dự thảo
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	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Giáo dục và Đào tạo cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết nêu trên do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soạn thảo. Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát đảm bảo về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định tại Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Mẫu số 18 Nghị định 187/2025/NĐ-CP).
	Đã nghiên cứu, không tiếp thu, không sửa theo góp ý sang Mẫu 18 

(Vì đây là Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định trực tiếp; cơ quan soạn thảo thực hiện soạn thảo theo Mẫu 17, Sở Tư pháp cũng góp ý cho Sở rà soát thể thức theo Mẫu số 17).

	4
	UBND xã Đại Phúc
	- Ngày 16/4/2026: UBND xã Đại Phúc có Công văn số 802/UBND-VHXH ngày 16/4/2026 của UBND xã Đại Phúc góp ý: Nhất trí dự thảo

- Ngày 21/4/2026: UBND xã Đại Phúc có ý kiến: Địa phương có công văn số 71/VHXH ngày 14/4/2026 để gửi đến các cơ quan, đơn vị, các xóm nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước để xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đến ngày 16/4/2026 UBND xã nhận được công văn số 86/MTTQ - BTT tham gia ý kiến của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đại Phúc.(có công văn kèm theo). 
UBMT xã Đại Phúc góp ý gửi UBND xã Đại Phúc tổng hợp:

1. Cơ sở thực tiễn. 

- Cần đánh giá thực trạng việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh hiện nay (số lượng thôn, xóm, Tổ dân phố đã có hương ước, quy ước, chất lượng, những khó khăn, vướng mắc). 

- Làm rõ những bất cập cụ thể khi chưa có cơ chế hỗ trợ thống nhất sau sáp nhập. 2. Về mức hỗ trợ và cơ sở xây dựng định mức. 

 - Theo Bản thuyết minh: Chi phí xây dựng mới hương ước, quy ước: khoảng 7.100.000 đồng/thôn; Chi phí sửa đổi, bổ sung: khoảng 4.660.000 đồng; Chi phí thực hiện hằng năm: khoảng 2.070.000 đồng. 

- Trong khi đó, dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/ thôn/năm. 

- Như vậy, mức hỗ trợ hiện nay chỉ đáp ứng một tỷ lệ rất thấp so với nhu cầu thực tế, chưa đảm bảo tính tương thích giữa cơ sở tính toán và chính sách hỗ trợ. 

- Đề nghị: Xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ từ 1.500.000 - 2.000.000 đ/thôn/năm. 

4. Về nội dung chi và cơ sở tính toán trong Bản thuyết minh. - Bản thuyết minh đã xây dựng tương đối chi tiết các khoản chi, tuy nhiên còn một số vấn đề. 

- Một số căn cứ pháp lý về định mức chi đã cũ, cần rà soát cập nhật. 

- Chi phí in ấn, phô tô tài liệu còn lớn, chưa phù hợp với xu hướng chuyển đổi số. 

- Chưa đề cập đầy đủ đến chi phí tuyên truyền, phổ biến hương ước, quy ước. 

- Chưa có nội dung chi cho công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá. 

* Đề nghị: 

- Rà soát, cập nhật đầy đủ căn cứ pháp lý hiện hành. 

- Điều chỉnh cơ cấu chi theo hướng tiết kiệm, hiệu quả. 

- Bổ sung các nội dung chi còn thiếu để phản ánh đúng thực tế triển khai. 

5. Về đánh giá tác động và tính khả thi 

- Trong điều kiện thực tế: 

+ Nhiều thôn, xóm (đặc biệt vùng khó khăn) còn hạn chế về nguồn lực xã hội hóa. 

+ Việc huy động đóng góp của người dân không đồng đều. 

+ Do đó, nếu mức hỗ trợ thấp, việc triển khai có thể mang tính hình thức, ảnh hưởng đến chất lượng hương ước, quy ước. 

* Đề nghị: 

+ Bổ sung đánh giá tác động cụ thể theo từng khu vực (đô thị, nông thôn, miền núi); 

+ Xem xét, đề xuất cơ chế hỗ trợ cao hơn đối với địa bàn đặc biệt khó khăn, không cào bằng.
	- Sở rà soát, giải trình như Mục 1, giải trình ý kiến góp ý của UBMTTQ tỉnh nêu trên
- Rà soát, tiếp thu, cập nhật ý kiến góp ý

- Rà soát, cập nhật báo cáo
- Đã xem xét, không tiếp thu ý kiến vì không có cơ sở.


